
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 581 744 913

02/12/2019  Chị Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX 300 000           3 582 044 913

Chị TU BOI CMTX T12 và T01/2020 500 000           3 582 544 913

MTQ có số GD 214266.021219.101331 ủng 

hộ KTX
200 000           3 582 744 913

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T12 500 000           3 583 244 913

03/12/2019 Chi phí 4 335 000         3 578 909 913

Anh Tư (Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 579 409 913

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/12/19 (211ph) 422 000           3 579 831 913

05/12/2019 Chi phí 2 343 000         3 577 488 913

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) CMTX 

T12
200 000           3 577 688 913

Tiền bán phiếu cơm ngày 05/12/19(216ph) 432 000           3 578 120 913

06/12/2019 Chị Khuu Lan Huong CMTX T12 200 000           3 578 320 913

07/12/2019 Chi phí 1 370 000         3 576 950 913

Cty Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ 

KTX 
2 000 000        3 578 950 913

 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/12/19 (169ph) 338 000           3 579 288 913

08/12/2019 Chị Trần Thị Cẩm Thu (P7-Q5) ủng hộ KTX 1 000 000        3 580 288 913

10/12/2019 Chi phí 2 520 000         3 577 768 913

Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T12 200 000           3 577 968 913

 Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T12 200 000           3 578 168 913

Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T12 200 000           3 578 368 913

ANh Nguyễn Đức Khôi Nguyên (Mỹ) CMTX 

T12 
200 000           3 578 568 913

Chị Diana Mỹ Nguyễn (Mỹ) CMTX T12 300 000           3 578 868 913

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T12 500 000           3 579 368 913

Cụ Huỳnh Cam (Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 579 868 913

Cô Hoa (Q5) ủng hộ KTX 500 000           3 580 368 913

Anh Chung Hớn Vĩ (P13 - Q5) ủng hộ KTX 1 000 000        3 581 368 913

Cty Lá Thông (P13-Q11) ủng hộ KTX 2 000 000        3 583 368 913

 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/12/19 (138ph) 276 000           3 583 644 913

12/12/2019 Chi phí 1 997 000         3 581 647 913

Chị Cúc (P5-Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 582 147 913

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/12/19(213ph) 426 000           3 582 573 913

14/12/2019 Chi phí 1 970 000         3 580 603 913

Anh Tăng Quân Nam CMTX T12 2 000 000        3 582 603 913

Anh Do Huu Minh CMTX T12 500 000           3 583 103 913

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/12/19(209ph) 418 000           3 583 521 913

16/12/2019 Chi phí 1 950 000         3 581 571 913

17/12/2019 Chi phí 240 000            3 581 331 913

Tiền bán phiếu cơm ngày 17/12/19 (218ph) 436 000           3 581 767 913

19/12/2019 Chi phí 1 987 500         3 579 780 413

Chị Thái Thị Xuân Quang (P9-Q5) ủng hộ KTX 100 000           3 579 880 413

Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX 1 000 000        3 580 880 413

Chị Huỳnh Thị Yến Xuân (Q11) ủng hộ KTX 500 000           3 581 380 413

Anh Phan Bá Trọng IT BĐS ủng hộ KTX 500 000           3 581 880 413

Tiền bán phiếu cơm ngày 19/12/19(208ph) 416 000           3 582 296 413

21/12/2019 Chi phí 1 030 000         3 581 266 413

 Chị Doit CMTX T01/2020 1 000 000        3 582 266 413

 Chị Huyền (Úc) ủng hộ KTX 1 000 000        3 583 266 413

Chị Dung (P6- Q11) ủng hộ KTX 1 200 000        3 584 466 413

Anh Từ Văn Sơn (Q10) ủng hộ KTX 2 000 000        3 586 466 413

Anh chị Đỗ Kim Oanh, Đỗ Quốc Bình (Tân 

Bình) ủng hộ KTX 
200 000           3 586 666 413

 Anh Diệp Kim Hồng (Q10) ủng hộ KTX 2 000 000        3 588 666 413

Tiền bán phiếu cơm ngày 19/12/19  (213ph) 426 000           3 589 092 413

23/12/2019 Chi phí 333 000            3 588 759 413

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 
THÁNG 12/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Tồn tháng 11/2019 mang sang



24/12/2019 Chi phí 2 332 000         3 586 427 413

Tiền bán phiếu cơm ngày 24/12/19(201ph) 402 000           3 586 829 413

25/12/2019 Chị Huỳnh Anh Anna (Mỹ) ủng hộ KTX 2 000 000        3 588 829 413

26/12/2019 Chi phí 11 750 000       3 577 079 413

Chị Cúc (Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 577 579 413

Chị Nguyễn Thị Phượng (P9 -Q3)) ủng hộ KTX 500 000           3 578 079 413

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/12/19 (154ph) 308 000           3 578 387 413

27/12/2019 Chi phí 1 806 000         3 576 581 413

Anh Nguyễn Thanh Phong (P3- Bình Thạnh) 

ủng hộ KTX
2 000 000        3 578 581 413

28/12/2019 Chi phí 2 290 000         3 576 291 413

Anh Tự (P8-Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 576 791 413

Chị Nguyễn Thị Ngoạn (P10- Q6) ủng hộ KTX 1 000 000        3 577 791 413

 Anh Nhân (Cựu SV ĐHBK) ( Bình Tân) ủng 

hộ KTX 
1 000 000        3 578 791 413

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/12/19 (229ph) 458 000           3 579 249 413

30/12/2019  Hoàn phí DV Mobi VCB ( T10,11/2019) 44 000             3 579 293 413

31/12/2019 Chi phí 2 802 100         3 576 491 313

Lãi T12 ATM 12 480             3 576 503 793

MTQ có số GD 313468.311219.143526 ủng 

hộ KTX 
200 000           3 576 703 793

Chị Tú Quỳnh (P1-Q3) ủng hộ KTX 400 000           3 577 103 793

Anh Xuân Tùng (P11- Q10 ) ủng hộ KTX 3 000 000        3 580 103 793

Anh Dương Quyên  (P5 -Q10) ủng hộ KTX 200 000           3 580 303 793

Cố thực khách Phùng Tam Muội ủng hộ KTX 500 000           3 580 803 793

Tiền bán phiếu cơm ngày 31/12/19 (239ph) 478 000           3 581 281 793

40 592 480    41 055 600     3 581 281 793

Thu Chi Tồn

3 581 744 913

12 480             

6 500 000        

28 844 000      

5 236 000        2 618                          

41 055 600       

40 592 480    41 055 600     3 581 281 793

ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

03/12/19 Cá viên basa hấp kg 25 25 000 625 000

Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chuối kg 170 000

Ớt kg 60 000

Tỏi kg 2 35 000 70 000

Khăn giấy cây 1 110 000 110 000

Tăm hộp 1 15 000 15 000

Trứng gà trứng 200 1 800 360 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

Gas 45kg bình 3 2 735 000

4 335 000

05/12/19 Chuối kg 170 000

Thịt trâu vụn kg 28 66 000 1 848 000

Cà rốt kg 15 8 000 120 000

Quế kg 2 20 000 40 000

Ngò gai kg 1 20 000 20 000

Dừa trái 10 10 000 100 000

Sả cây kg 2 15 000 30 000

Sả bằm kg 1 15 000 15 000

2 343 000

07/12/19 Chuối kg 170 000

Đùi tỏi gà kg 30 36 000 1 080 000

Bí xanh kg 20 3 000 60 000

Tổng

Tổng

* Tồn quỹ tháng 12/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 12/2019

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (2 618 phiếu)

Tổng chi phí

Tổng 

Chi tiết



Bắp cải kg 20 3 000 60 000

1 370 000

10/12/19 Chuối kg 170 000

Thịt vai đùi kg 20 110 000 2 200 000

Mài dao cái 20 150 000

2 520 000

12/12/19 Cá viên basa hấp kg 5 25 000 125 000

Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 170 000

Thịt xay kg 15 70 000 1 050 000

Mướp, đu đủ, bí xanh kg 150 000

Phí điện thoại bàn T11 tháng 1 37 000 37 000

1 997 000

14/12/19 Chuối kg 170 000

Bầu kg 40 3 000 120 000

Tỏi kg 2 30 000 60 000

Đùi tỏi gà kg 45 36 000 1 620 000

1 970 000

16/12/19 Cá basa kg 50 25 000 1 250 000

Công làm cá basa lần 1 50 000 50 000

Khăn giấy cây 1 120 000 120 000

Sả xay kg 2 15 000 30 000

Chi Lương  Kỳ 1 T12 Chị Nghĩa Bán T Gian 500 000

1 950 000

17/12/19 Chuối kg 170 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

240 000

19/12/19 Chuối kg 170 000

Đùi tỏi gà kg 45 36 500 1 642 500

Bầu kg 20 3 000 60 000

Đu đủ kg 15 3 000 45 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

1 987 500

21/12/19 Cá viên basa hấp kg 25 25 000 625 000

Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chuối kg 170 000

Củ cải kg 15 3 000 45 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

1 030 000

23/12/19 Tiền điện T12 tháng 1 333 000 333 000

333 000

24/12/19 Cá viên basa hấp kg 5 25 000 125 000

Chả cá basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá basa tươi kg 15 23 000 345 000

Chuối kg 170 000

Thịt xay kg 12 80 000 960 000

Tiền nước T12 tháng 1 612 000 612 000

2 332 000

26/12/19 Chuối kg 100 000

Phí Internet quán cơm T11 tháng 1 350 000 350 000

Phí in phiếu cơm 2000đ cái 500 2 000 1 000 000

Đũa gỗ ( CMX Nghệ An ) đôi 1000 1 200 1 200 000

Chén inox (CMX Nghệ An) cái 1000 8 800 8 800 000

Muỗng inox (CMX Nghệ An) cái 200 1 500 300 000

11 750 000

27/12/19 Gas 45kg bình 2 1 806 000

1 806 000

28/12/19 Chả cá basa tươi kg 15 48 000 720 000

Chuối kg 170 000

Thịt xay kg 15 80 000 1 200 000

Phí VS T12 tháng 1 200 000 200 000

2 290 000

31/12/19 Chuối kg 170 000

Đùi tỏi gà kg 45 36 000 1 620 000

Chi Lương  Kỳ 2 T12 Chị Nghĩa Bán T Gian 1 000 000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Phí chuyển tiền T12 (cùng hệ thống) lần 11 1 100 12 100

2 802 100

41 055 600

Tổng

TỔNG CỘNG 


